    
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ TĨNH
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                                                                                                           
Phụ lục 7: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO CÁC TIÊU CHÍ
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2015-2018
Số liệu từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2018
(Kèm theo Báo cáo số: 425/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019)


	STT
	Tiêu chí
	Tổng số
	Chia ra theo đơn vị
	Ghi chú

	1. 
	
	
	Sở, ngành
	Đơn vị trực thuộc
	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã
	

	2. 
	Số cơ quan trong kế hoạch kiểm tra CCHC được phê duyệt
	87
	28
	
	20
	39
	

	3. 
	Số cơ quan được kiểm tra về CCHC
	87
	28
	
	20
	39
	

	4. 
	Số cơ quan công khai đầy đủ, đúng quy định bộ TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	33
	20
	
	13
	262
	

	5. 
	Số cơ quan chuyên môn trong kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động
	87
	28
	
	20
	39
	

	6. 
	Số cơ quan được kiểm tra về tình hình tổ chức và hoạt động
	87
	28
	
	20
	39
	

	7. 
	Số cơ quan hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm
	33
	20
	0
	13
	0
	

	8. 
	Số đơn vị sự nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm
	3
	0
	3
	0
	0
	

	9. 
	Số cơ quan hành chính thực hiện đúng cơ cấu công chức được phê duyệt
	47
	20
	14
	13
	
	

	10. 
	Số cơ quan chuyên môn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản
	
	20
	100%
	13
	262
	

	11. 
	Số cơ quan chuyên môn sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc
	
	20
	100%
	13
	262
	

	12. 
	Số cơ quan chuyên môn có Cổng (hoặc Trang) thông tin điện tử
	
	20
	0
	13
	4 (năm 2015),10 (năm 2016), 205 (năm 2017), 221 (năm 2018)
	

	13. 
	Số cơ quan chuyên môn được cấp chứng chỉ ISO
	147
	20
	30 
(14 HCNN; 16 sự nghiệp)
	[bookmark: _GoBack]13
	84
	

	14. 
	Số cơ quan chuyên môn thực hiện đúng quy định ISO trong hoạt động
	147
	20
	30
(14 HCNN; 16 sự nghiệp)
	13
	84
	

	15. 
	Số cơ quan chuyên môn có giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
	292
	18
	Không
	13
	262
	Trừ Thanh tra tỉnh

	16. 
	Số đơn vị triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
	292
	18
	Không
	13
	262
	

	17. 
	Số đơn vị cấp xã triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
	262
	
	
	
	262
	

	18. 
	Số cơ quan chuyên môn đạt yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định
	
	17
	
	13
	0
	- Đối với cấp tỉnh, huyện đã thành lập Trung tâm PV HCC.
- Đối với cấp xã (chi tiết ở dưới ghi chú)

	19. 
	Số đơn vị cấp huyện thực hiện mô hình một cửa hiện đại
	
	
	
	13
	
	13/13 đơn vị đã thành lập TTHCC



Ghi chú: Cơ sở vật chất cấp xã
1. Có 203 xã/262 đã có bộ phận một cửa riêng, 59 đơn vị dùng chung  (77%) .
2. Có 167 đvị/262 đvị Bộ phận một cửa có đủ diện tích theo quy định (40m2) đạt 63%.
3. Có 637 máy tính/262 đơn vị, quân bình 2,4 máy/01 đon vị.
4. Có 492 máy in/262 đvị, quân bình 1,8 máy /01 đvị.
5. Có 71 máy phô tô copy/262 đvị, quân bình 0,27 máy /01 đvị.
6. Quầy giao dịch 603 quầy/262 đvị, trung bình 2,3 quầy/01 đvị.
7. Có 78 máy fax/262 đvị, quân bình 0,29 máy /01 đvị.
8. Internet có 100%.
9. Có 36 cái điều hòa/262 đvị, quân bình 0,13 cái /01 đvị.
10. Phần mềm 100% đvị có.
11. Bảng công bố TTHC có 100% đơn vị có.
12. Cán bộ trực một cửa: có 1203 người trực/262 đvị, bình quân 4,6 người/ 01 đvị


